
Phụ lục 01

PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH CẦN HỖ TRỢ KHẮC
PHỤC THIỆT HẠI DO THIÊN TAI XÃ NGHĨA GIANG.

(Kèm theo Công văn số:            /UBND-KT ngày     tháng 11 năm 2025 của UBND xã Nghĩa Giang)

TT Danh mục đề xuất Hiện trạng hư hỏng sạc lở Sự cần thiết phải đầu tư Dự kiến biện pháp khắc
phục

Kinh phí (triệu đồng)

Tổng Bước đầu Tái thiết

1
Sạt lở vùi lấp mương tiêu nội đồng,
thoát nước đoạn giáp xã Trà Giang đến
cánh đồng lầy Mỹ Thạnh Nam

Sạt lở, chảy tràn vùi lấp đất
nông nghiệp chiều dài 1.700m,
chiều rộng bình quân 1,5m,
chiều cao 1,5 m

Đảm bảo thoát nước trong mùa
mưa bão, chỉnh dòng chảy
tránh vùi lấp đất nông nghiệp.

Đắp đất hai bên bờ kênh chỉnh
dòng chảy bằng xe cơ giới. 500,0 500,0

2 Vùi lấp các tuyến kênh nội đồng Vùi lấp đất đá 1.500 m

Nạo vét đất đá đảm bảo nước
tưới mùa gieo sạ sắp đến cho
hơn 150 ha các sứ đồng trên
địa bàn toàn xã.

Nạo vét đất đá bằng thủ công. 650,0 650,0

3 Sa bồi thủy phá đất trồng lúa và đất
trồng cây hàng năm khác 15  ha Nạo vét trả lại hiện trạng ban

đầu của đất để sản xuất.

Nạo vét trả lại hiện tạng ban
đầu của đất bằng thủ công kết
hợp xe cơ giới.

300,0 300,0

4
Đất, rác cây bèo vùi lấp đoạn đường
TL623B - Đường Quốc phòng (thông
Xuân Phổ Đông)

Vùi lấp 300 m3 Xử lý cấp bách, tránh gây ùn
tác giao thông trên dịa bàn xã

Khác phục bằng xe cơ giới kết
hợp nhân công 210,0 210,0

5 Khôi phục, phát triển sản xuất (thiệt hại
về hoa màu, gia súc, gia cầm) 200,0 200,0

6 Sạt lở cục bộ tuyến đường Nhà văn hóa
Xuân Phổ Đông đi khu  tái định cư Sạt lở mái ta luy 150m Gia cố lại bằng bê tông, tránh

gây sạt lở tuyến đường
Đổ bê tông bằng máy, mác
200 50,0 50,0

Tổng cộng: 1.910,0 1.910,0
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